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Tin nhắc của giám đốc 

 
Tiền thất nghiệp là một chương trình thu nhập tạm thời cho người công nhân bị 

mất việc mà không phải do lỗi của họ. Chương trình này giúp người công nhân 
thất nghiệp trong lúc họ đi tìm việc làm. Kinh phí cuả tiền thất nghiệp là do qũy 

đóng góp cuả các chủ nhân,công ty. Công nhân không cần đóng góp bất kỳ chi 

phí lợi tức thất nghiệp. 

Cuốn sổ tay này chứa thông tin tổng quát liên quan đến tiền thất nghiệp. Ngoài 

ra, nó thảo luận về các bước bạn cần phải làm để nhận được và để duy trì 
những trợ cấp này,cho bạn biết khi nào và làm thế nào để xin tiền thất nghiệp 

hàng tuần bằng cách thiết lập một tài khoản trực tuyến. Hướng dẫn này sẽ giúp 

bạn hiểu rõ các yêu cầu và trách nhiệm của bạn trong khi đang lãnh tiền thất 
nghiệp và giúp bạn để tìm việc làm mới. 

Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hoặc có thắc mắc, xin vui lòng lên trang mạng 
www.mass.gov/dua, hoặc liên lạc cơ sở trung tâm hỗ trợ thất nghiệp tại số 617-
626-6800 hoặc số 877-626-6800 từ mã số điện thoại của vùng 351, 413, 508, 

774, và 978. 

 

Robert T. Cunningham, giám đốc 

Massachusetts cơ sở hỗ trợ thất nghiệp
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Dịch vụ nhiều ngôn ngữ được cung cấp theo yêu cầu. 
 

Hỗ trợ và các dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cá nhân. Cho người 
khiếm thính dịch vụ Relay chuyển tiếp, liên lạc số 711. Cơ sở hỗ trợ thất nghiệp là 
một chủ nhân cơ hội bình đẳng. 
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1. Giới thiệu về tiền thất nghiệp  

Tiền thất nghiệp là cái gì? 

Tiền thất nghiệp (UI) cung cấp trợ cấp tiền mặt tạm thời và các dịch vụ khác cho 
công nhân thất nghiệp. Những công nhân có thể làm việc, sẵn sàng làm việc và 
tích cực tìm kiếm việc làm. Sở Lao động Hoa Kỳ (USDOL) giám thị hệ thống, mỗi 
tiểu bang có những chương trình riêng của tiểu bang họ. Các chương trình thất 

nghiệp UI được đóng góp hầu hết bởi chủ nhân. Công nhân không cần đóng  
góp.   

Việc ban hành luật an sinh xã hội năm 1935 là bước quan trọng đầu tiên hướng 

tới việc thiết lập các chương trình tiền thất nghiệp (BHTN) tại Hoa Kỳ. Hệ thống 
UI đã được tạo ra để ổn định nền kinh tế và hỗ trợ công nhân thất nghiệp,người 
đã trảy qua tài chánh khó khăn sau khi mất việc làm,và không phải do lỗi của 
riêng mình. Cơ sở hỗ trợ thất nghiệp Massachusetts (DUA) quản lý chương trình 
UI ở Massachusetts. Trong những năm qua,chương trình đã trải qua nhiều thay 

đổi, từ thay đổi điều kiện tiền tệ và việc thành lập các chương trình đặc biệt 
cung cấp thêm bổ sung lợi ích cho tuần lễ, để nâng cấp công nghệ, để cải thiện 

dịch vụ khách hàng. Chương trình sẽ tiếp tục thay đổi để hỗ trợ nhu cầu công 
nhân thất nghiệp để họ tìm kiếm việc làm mới. 

Vai trò cơ sở DUA trong quản lý chương trình trợ cấp thất nghiệp UI 
Một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý thất nghiệp UI ở Massachusetts, 
DUA làm xác định chủ nhân nên đóng góp bao nhiêu cho chương trình thất 
nghiệp, chịu trách nhiệm thu thập những đóng góp cuả chủ nhân vào chương 
trình thất nghiệp UI, thực hiện tiến hành các yêu cầu xin thất nghiệp, và hỗ trợ 
người xin thất nghiệp tìm việc làm lại. 

2. yêu cầu điều kiện về tiền thất nghiệp     

Để nhận được tiền thất nghiệp, bạn phải là thất  

nghiệp hoặc giờ làm của bạn đã bị giảm. Ngoài ra, bạn phải 

đáp ứng tiêu chuẩn về lý do tại sao bạn đã không còn việc làm và số tiền lương 
bạn kiếm được trong khi đi làm. Các tiêu chuẩn này bao gồm: 

  √ bạn không phải là người đã gây ra sự mất việc làm.  

  √ Bạn phải kiếm được ít nhất là $ 4,300 trong 4 quý lịch trước quý lịch mà bạn 
nộp đơn xin thất nghiệp. Khoảng thời gian này được gọi là “chu kỳ chính” 
của bạn. 

  √ Tiền lương bạn kiếm được phải có ít nhất 30 lần so với số tiền thất nghiệp  
bạn sẽ lãnh hàng tuần. 

  √ Nếu bạn không kiếm đủ số tiền lương trong “chu kỳ chính”, bạn có thể đủ 
điều kiện dùng số tiền lương kiếm được trong ba quý lịch đã hoàn thành mới 

đây,cộng với những tuần giữa quý lịch hoàn thành cuối cùng và ngày xin 
thất nghiệp bắt đầu. Giai đoạn này được gọi là “chu kỳ phụ”. Nó thường là 
ngày chủ nhật của tuần mà bạn nộp đơn xin.  
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 √  bạn có đủ điều kiện để sử dùng chu kỳ phụ nếu: 

 1) bạn không có kiếm đủ tiền lương (ít nhất là $4,300) trong chu kỳ  

     chính, hoặc 

2) chu kỳ phụ cho thấy tiền thất nghiệp lãnh hàng tuần ít nhất nhiều hơn  

    10%. 

Công nhân loại nào sễ không đủ điều kiện để lãnh tiền thất nghiệp ? 

Chương trình UI Massachusetts bao gồm nhiều loại công nhân. Tuy nhiên, có rất 
nhiều công nhân không được lãnh tiền thất nghiệp theo luật UI cuả tiểu bang 

Massachusetts. Các công nhân thuộc đối tượng sau đây không đủ điều kiện lãnh 

tiền thất nghiệp cuả tiểu bang Massachusetts: 

√ Công nhân phục vụ cho nhà thờ và một số tổ chức tôn giáo  

√ Trẻ em dưới 18 tuổi làm việc cho cha mẹ của họ 

√ Cá nhân làm việc cho con, hoặc người phối ngẫu cuả họ 

√ Học sinh tham gia trong chương trình công tác đào tạo quản lý bởi một tổ 
chức giáo dục phi lợi nhuận hoặc của cộng đồng 

√ Công nhân là một phần của một chương trình hỗ trợ hỗ trợ tài chính sinh 
viên được cung cấp bởi một trường học, trường cao đẳng hoặc đại học nơi 

sinh viên/nhân viên học tại nơi đó, hoặc người phối ngẫu của sinh viên cung 
cấp việc làm tương tự, và người phối ngẫu báo trước khi mướn làm việc, họ 

không có bao gồm về trợ cấp thất nghiệp 

 √ Các nhà môi giới địa ốc hoặc những người bán hàng do nhà nước cấp phép 
và trả tiền chỉ bằng hoa hồng 

 √ Đại lý bảo hiểm hoặc cố vấn pháp trả chỉ bằng hoa hồng (trừ các đại lý bảo 

hiểm nhân thọ công nghiệp) 

 √ Chủ sở hữu duy nhất và các thành viên trong hợp tác, bao gồm cả một 
thành viên LLC hoặc LLP  

 √ Nhà thầu độc lập (DUA xác định đủ điều kiện của công nhân đã được xếp 
hạng là nhà thầu độc lập) 

 √ Cá nhân Tự làm chủ làm việc độc lập với sự chỉ đạo và kiểm soát của một 

chủ nhân 

 √ Một số nhân viên của chính phủ tiểu bang và địa phương, chẳng hạn như 
viên chức dân cử, các thành viên của cơ quan lập pháp hoặc tư pháp, nhân 
viên khẩn cấp đã thuê trong một thảm họa, các tù nhân trong các cơ sở 

giam giữ hoặc hình sự, và các thành viên của Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang 
Massachusetts hoặc Air National Guard   

 √ Quan chức chính phủ trong lập chính sách và chức vụ tư vấn. 
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 3. Nộp đơn yêu cầu tiền thất nghiệp  

Khi nào bạn nên xin cho tiền thất nghiệp? 

Nếu bạn đã được mất việc làm, hoặc lịch trình làm việc 
của bạn đã được giảm, bạn nên xin toàn bộ hay một 

phần tỷ lệ thất nghiệp trong tuần đầu tiên. Yêu cầu của bạn sẽ bắt đầu vào ngày 
chủ nhật của tuần lịch bạn nộp yêu cầu. Ngày này được gọi là “ngày yêu cầu có 

tác động” của bạn. Chờ đợi cho sự nộp đơn xin yêu cầu sẽ làm chậm trễ mỗi 

việc và số tiền thất nghiệp của những tuần trước khi nộp yêu cầu sẽ bị mất. 

Thơì gian bao lâu để xử lý một yêu cầu mới?  

Khi Bạn nộp đơn xin tiền thất nghiệp, DUA gởi một yêu cầu cho tất cả chù 

nhân/công ty mà bạn đã liệt trên đơn xin, chúng tôi thỉnh cầu về tiền lương và lý 
do mất việc làm. Mỗi chủ nhân/công ty có 10 ngày trả lời. Nếu họ không trả lời 

trong vòng 10 ngày, DUA có thể liên lạc bạn hoặc công ty về thông tin tiền 

lương. Nếu sử mất việc làm không phải do thiếu công việc trong hạng, lúc đó, cả 
bạn và chù nhân/công ty đều phải điền 1 phần câu hỏi giải thích lý do bạn mất 

việc làm hoặc sử thay đổi lịch làm việc. 

Một khi thông tin lương được hoàn tất, DUA tính toán bạn sẽ lãnh bao nhiêu tiền 
thất nghiệp và sẽ lãnh bao lâu. Mội khi bạn xin tiền thất nghiệp, mỗi tuần mà 

bạn còn thất nghiệp hoặc giời làm bị giải, bạn phải yêu cầu. Nếu bạn đủ tiêu 

chuẩn, bạn sẽ lãnh tiền cho tất cả những tuần mà bạn đã yêu cầu, trừ tuần đầu 
tiên, tuần đầu tiên là “Tuần Trờ đợi”, theo luật của Tiểu bang Massachusetts, 

không có tiền trả cho tuần này. Chúng tôi giải thích thêm ở phần sau. Nếu bạn 
không yêu câù tiền thất nghiệp trong khi sử lý hồ sơ của bạn, bạn có lễ không 

lãnh được tiền cho những tuần đó. Nếu hồ sơ của bạn không có vấn đề, DUA sẽ 

gởi 1 thấm check đầu tiên trong khoãng 3 – 4 tuần.  

Nộp đơn xin tiền thất nghiệp 

Mặc dù cách nhanh nhất và dễ nhất để xin tiền thất nghiệp là sử dụng UI online, 

bạn cũng có thể xin tiền thất nghiệp bằng điện thoại. 

UI Online Yêu Cầu bằng điện thoaị 

Truy cập vào UI Online 
www.mass.gov/dua cho dịch vụ 
ngay lập tức. UI Online có thể 
dùng từ 6:00 giờ sáng-10:00 giờ 

chiều, tất cả các ngày trong 
tuần 

Liên lạc Trung tâm TeleClaim từ 8:30 giờ 
sáng-04:30 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. 

Người gọi từ điện thoại vùng 617 và 781 

có thể liên lạc trung tâm TeleClaim điện 
thoại miễn phí tại 617-626-6800 

Nếu bạn không có thể vào một 

máy tính,xin thăm viến thư viện 
địa phương hoặc trung tâm 

huấn nghiệp One-Stop để sử 
dụng, máy tính miễn phí. 

Người gọi từ điện thoại vùng 351, 413, 
508,774, và 978 có thể gọi trung tâm 
TeleClaim số miễn phí 877-626-6800. Cho 

dịch vụ khiếm thính chuyển tiếp gọi số 711 
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Khi bạn nộp đơn xin trợ cấp qua điện thoại, bạn phải tuân theo lịch trình dưới 

đây 

Nếu số cuối cùng của bạn 

Số An Sinh Xã Hội là: 
Ngày được giao để gọi TeleClaim là: 

0, 1 thứ hai 

2, 3 thứ ba 

4, 5, 6 Thứ tư 

7, 8, 9 Thứ năm 

Bất kỳ chữ số cuối cùng Thứ sáu 

 

Những tài liệu bạn sẽ cần khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp 

Bạn nên chuẩn bị để cung cấp các tài liệu dưới đây khi bạn nộp đơn xin tiền thất 
nghiệp: 

  √    Số an xinh xã hôị 

  √    Ngày tháng năm sinh 

  √  Địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có) 

  √ Xem xét bạn có đã xin thất nghiệp tại Massachusetts, hoặc trong các tiểu 

bang khác trong 12 tháng vừa qua 

√ Tên và địa chỉ của tất cả các chủ nhân bạn đã làm việc cho trong suốt 15 

tháng qua, và ngày tháng bạn làm việc cho mỗi chủ nhân. Nếu bạn đang 
mở lại một yêu cầu cũ, hãy chuẩn bị để các tài liệu tương tự cho bất kỳ 

công việc bạn đã làm kể từ khi yêu cầu lần cuối của bạn. 

  √ Giấy xuất quân của bạn - hình thức DD-214, thành viên 4 (nếu bạn đã 

được mất việc làm từ dịch vụ quân sự với bất kỳ chi nhánh của các lực 

lượng vũ trang Mỹ trong vòng 18 tháng qua) 

  √ Nếu bạn đã làm việc cho chính phủ liên bang trong quá khứ 18 tháng, mẫu 

SF-8 và/hoặc SF-5 cho bạn thông qua chính quyền của bạn vào lúc mất 
việc làm 

  √  Lý do tại sao bạn không còn làm việc hoặc lý do tại sao giờ làm của bạn đã 

bị giảm 

  √  Ngày làm việc cuối cùng 

  √ Tên, ngày tháng năm sinh và số an sinh xã hội của bất kỳ trẻ em phụ 
thuộc mà bạn định để yêu cầu bồi thường  

  √ Thể xanh hoặc xác minh rằng bạn đã đủ điều kiện hợp pháp để làm việc 
tại Hoa Kỳ,và xác minh rằng bạn có đủ điều kiện để bắt đầu làm việc. Để 

tìm hiểu thêm, xin viếng thăm trang mạng www.mass.gov/dua/save. 
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  √ Số tài khoản ngân hàng, và định tuyến hoặc trung chuyển số ngân hàng 

của bạn (nếu bạn muốn nhận được thanh toán bằng chuyển khoản trực 
tiếp) 

Xin cộng thêm con cái của bạn 

Nếu bạn có con cái mà bạn có trách nhiệm nuôi, cơ sở DUA có thể tăng số tiền 
thất nghiệp hàng tuần của bạn. Số tiền này được gọi là trợ cấp phụ thuộc (DA). 

Theo trợ cấp này, Số tiền thất nghiệp của bạn sẽ tăng thêm $25.00 mỗi tuần cho 

mỗi đứa con,số tiền không DA không thể nhiều quá 50% số tiền thất nghiệp UI 
hàng tuần của bạn. 

Để đòi tiền cho đứa trẻ: 

  √ Bạn phải là cha mẹ, cha mẹ kế, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp 

của đứa trẻ 

  √ Trẻ em phải dưới 18 tuổi, kể từ ngày yêu cầu thất nghiệp bắt đầu có hiệu 

lực hoặc trên 18 tuổi và không thể kiếm được tiền vì bị bệnh tâm thần, 
khuyết tật, hoặc trong tuổi từ 18 và 24 và là một sinh viên toàn thời gian 

tại một cơ sở giáo dục 

  √ Đứa trẻ phải cư trú tại Hoa Kỳ hoặc thuộc điạ của Hoa Kỳ 

  √  Bạn là người chủ yếu có trách nhiệm nuôi đứa trẻ hiện gìơ, trước đây, và 

trong suốt 15 tháng qua 

  √ không có người xin khác khai lãnh tiền DA dưới tên đứa trẻ trong những 
tuần yêu cầu giống bạn. 

Nộp đơn xin tiền thất nghiệp ngoài tiểu bang Massachusetts 

Nếu bạn làm việc ở Massachusetts và đã di chuyển sang tiểu bang khác, bạn vẫn 

có thể được hưởng các quyền lợi theo luật thất nghiệp UI. Loại yêu cầu này      

được gọi là một yêu cầu liên bang. Yêu cầu giữa các tiểu bang phải đi theo Luật 
của tiểu bang Massachusetts như là bạn vẫn còn cư dú trên Commonwealth. Bạn 

có thể xin thất nghiệp giữa tiểu bang bạn bằng cách sử dụng UI Online hoặc liên 
lạc trung tâm điện thoại.  

Lời nhắn khi ở ngoài nước Mỹ  

Luật Liên bang cấm Massachusetts chấp nhận đơn xin thất nghiệp từ bên ngòai 

nước Mỹ, Puerto Rico, US Virgin Islands và Canada. 
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Làm thế nào để quản lý tài khoản và lợi ích cuả bạn 

Người xin tiền thất nghiệp, có một số cách thức có thể vào dịch vụ cuả cơ sở 

DUA. Bảng dưới đây mô tả UI Online, hệ thống điện thoại tự động của và đại 
diện của chúng tôi, có thể giúp bạn quản lý tài khoản và lợi ích của bạn.  

hoạt động 
UI  

Online 
Hệ thống điện 
thoại tự động 

đại diện cuả 
chúng tôi 

Nộp đơn yêu cầu mới √  √ 

Mở lại một yêu cầu hiện có √           √ √ 

Yêu cầu trợ cấp hàng tuần √ √  

Nộp hoạt động tìm việc hàng 

tuần 
√   

Xem xét số tiền còn dư và tình 
trạng yêu cầu thế nào 

√ √ √ 

Xem sét ngày và số tiền lần 

trước   
√ √ √ 

Thiết lập/thay đổi/hủy bỏ cách 
thức lãnh tiền (tiền gửi vào ngân 
hàng hoặc gửi vào thẻ tín dụng) 

√ √  

Chọn khấu trừ thuế √  √ 

Thay đổi địa chỉ √  √ 

Nộp đơn kháng cáo(cũng có thể 
được nộp qua bưu điện) 

√   

Thiết lập và xem Emai √   

Yêu cầu một mẫu 1099G √ √ √ 

Cộng thêm trẻ em √  √ 

Thay đổi mật mã hoặc mã số 
PIN của bạn 

√ √  

 

Liên lạc với cơ sở thất nghiệp 

Có một số cách mà cơ sở thất nghiệp sẽ liên lạc với bạn về tiền thất nghiệp của 

bạn. Bạn sẽ tự động nhận được thư qua bưu điện, trừ khi bạn chọn thư điện tử 

(email). Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua chương trình phát  
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thanh nếu có một cập nhật mới hoặc thông tin quan trọng về chương trình thất 

nghiệp UI.  

Cơ sở thất nghiệp liên lạc với bạn bằng cách nào  

Cơ sở thất nghiệp gửi cho bạn nhiều thư đồi hỏi bạn trả lời trong một thơì hạn 
nào đó. Xin vui lòng xem lại tất cả các thư một cách cẩn thận và trả lời ngay lập 

tức cho bất kỳ thư đôì hỏi có thời hạn. Nếu không tuân theo sự hướng dẫn, tiền 
thất nghiệp của bạn có thể bị ngưng hoặc gây cho bạn trở nên không đủ điều 
kiện. Bạn nên chắc chắn gởi tất cả các tài liệu liên quan đến yêu cầu của bạn 
cho chung tôi.  

phương pháp Mô tả 

 Thư điện   

Thư điện tử có thể dẫn đến xử lý và trả tiền nhanh hơn 

Bạn có thể yêu cầu để nhận được tất cả các thông báo qua 

điện tử bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thông tin cá nhân 
của bạn trên UI ONline hoặc liên lạcTrung tâm TeleClaim. 

Nếu bạn chọn để nhận thư điện, một thư điện sẽ thông báo 
cho bạn khi thư từ mới được gửi vào tài khoản UI Online của 
bạn. Thư điện sẽ hướng dẫn bạn đăng nhập vào tài khoản 

UI Online của bạn để xem thư của bạn. 

Để đăng ký thư điện, đăng nhập vào UI Online, chọn “View 

and Maintain”, và thay đổi sở thích của bạn để “Electronic” 

dưới “Contact Information”. Bạn sẽ tự động nhận được thư 

từ qua đường bưu điện, ngoài trừ khi bạn chọn thư từ qua 

thư điện.   

Lưu ý rằng: thư điện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh 

Thư 
Bạn sẽ tự động nhận được thư qua đường bưu điện, trừ khi 
bạn chọn thư qua điện tử. 

Điện thoại 
Bạn sẽ được liên lạc bằng điện thoại nếu có những câu hỏi 

cụ thể liên quan đến yêu cầu của bạn. 

trực tuyến 
Vui lòng xem trang mạng và UI Online của chúng tôi để biết 
thêm tin mới nhất. 

‘ 
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4. Quan hệ về tiền thất nghiệp của bạn   

Phần này tập trung vào ba khía cạnh để xác định và duy trì  
lợi tức của bạn: 

  √ Tính toán số tiền thất nghiệp UI, bạn có đủ điều kiện để nhận được 

  √ Nhận tiền thất nghiệp UI của bạn 

√  Yêu cầu tiền thất nghiệp UI hàng tuần 

Tính toán số tiền thất nghiệp bạn có đủ điều kiện nhận 

Mỗi người xin có quyền lãnh được một số tiền thất nghiệp khác nhau. Số tiền mà 

bạn đang có đủ điều kiện để lãnh mỗi tuần được gọi là số tiền thất nghiệp hàng 
tuần của bạn. Số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn được tính tóan bằng 50% 
mức lương trung bình hàng tuần trong thời gian cơ bản cuả bạn. Những khái 
niệm này sẽ được giải thích thêm trong phần dưới. Số tiền thất nghiệp hàng tuần 
không được vượt quá mức số tiền tối đa được cho phép của pháp luật, hiện 

đang được định là $742 mỗi tuần.  

Các tính toán số tiền thất nghiệp mà bạn sẽ được lãnh mỗi tuần 

Bạn có thể tính tóan số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn bằng cách sử dụng 
các bước dưới đây: 

Bước 1: Liệt kê tổng số tiền lương của bạn trong 4 quý cuối cùng mà 
bạn làm việc. Ví dụ: 

quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 

$7,800 $7,800 $8,840 $10,000 

 

Bước 2: Liệt kê tổng số tiền lương của bạn trong 4 quý cuối cùng mà 
bạn làm việc. 

Ví dụ: 

quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 

$7,800 $7,800 $8,840 $10,000 

 
              Hai qúy trả tiền cao nhất 

Trong ví dụ này, qúy 3 và qúy 4 là 2 qúy cao nhất:  
                                                       $8,840  +  $10,000  =  $18,840 

Lưu ý: Nếu bạn làm việc 2 qúy hoặc ít hơn, sử dụng tiền lương cuả qúy cao 
nhất   
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Nếu mức lương trung bình 

hàng tuần của bạn là: 
Số tiền tối đa hàng tuần của bạn: 

$650 $325 

$984 $492 

$2,000 $742 

$3,000 $742 

 
Tính toán tổng số tiền mà bạn sẽ nhận được   

Bạn có thể tính toán số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn bằng cách sử dụng 
các bước dưới đây: 

 
Bước 3: Chia tổng số tiền của hai qúy cao nhất với 26 tuần - tổng số 

tuần kết hợp trong quý. 

               $18,840 = $724.61 
            26     

Trong ví dụ này $724.61 là số tiền lương trung bình hàng tuần của bạn.  
Lưu ý: Nếu bạn làm việc có 2 qúy hoặc ít hơn, chia qúy cao nhất cho 13 tuần để 
xác định mức lương trung bình hàng tuần của bạn 

 
Bước 4: Chia số tiền lương hàng tuần của bạn từ bước 3 trong một nửa 

để xác định số tiền trợ cấp hàng tuần của bạn. 
                $724.61 = $362.30, làm tròn –đồng đô gần nhất= $362 
                     2 
$362 là số tiền thất nghiệp hàng tuần. 

Tính tổng số tiền mà bạn sẽ lãnh được  

Tổng số tiền mà bạn có thể lãnh được trong năm thất nghiệp được gọi là số tiền 
thất nghiệp tối đa của bạn. Số tiền thất nghiệp tối đa của bạn là ít hơn hoặc là 

30 lần số tiền thất nghiệp hàng tuần hoặc 36% của tổng số tiền lương trong chu 
kỳ chính của bạn. 

Các ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để tính toán số tiền thất nghiệp tối đa 
của bạn.  
 
Trường hợp A: Nếu số tiền thất nghiệp hàng tuần là $ 362.00, nhân con 
số này với 30 lần 

    $362.00 x 30 = $10,860 

Trường hợp B: 36% tổng số tiền lương trong chu kỳ chính của bạn    
$7,800 + $7,800 + $8,840 + 10,000 = $34,400 (Tổng số tiền lương) 

     $34,440 x $0.36 = $12,398 

Vì $10,860 là ít hơn $12,398, số tiền thất nghiệp tối đa của bạn sẽ là $ 10,860. 
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Cách tính toán bạn có thể lãnh được tiền thất nghiệp bao lâu 

Bạn có thể lãnh được tiền thất nghiệp bao lâu sễ được tính bằng cách chia số 

tiền thấ gnhiệp tối đa với số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn. Số tuần tối đa   
một người xin có thể lãnh là 30 tuần (giới hạn ở mức 26 tuần cho chương trình 

trả tiền thất nghiệp thêm). Tuy nhiên, có nhiều cá nhân chỉ đủ điều kiện lãnh it 

hơn 30 tuần. 

Ví dụ: số tiền thất nghiệp tối đa của bạn là $10,860 và số tiền thất nghiệp hàng 

tuần của bạn là $362. 

           $10,860 = 30 tuần 
               $362  

Trong ví dụ này, bạn sẽ đủ điều kiện để lãnh tiền thất nghiệp là $ 362 trong 30 
tuần. 

Ví dụ: số tiền thất nghiệp tối đa của bạn là $ 10,860 và số tiền thất nghiệp hàng 

tuần của bạn là $362. 
           $8,688 = 24 tuần 
              $362  

Trong ví dụ này, bạn sẽ đủ điều kiện để lãnh tiền thất nghiệp là $362 trong 24 
tuần.  

Trừ tiền nuôi trẻ em 

Luật pháp đòi hỏi tiền nuôi trẻ em được khấu trừ từ tiền thất nghiệp UI khi cơ sở 
DUA đã nhận được một lệnh khấu trừ từ một cơ quan Thi hành Hỗ trợ Trẻ em 
(CSE) chịu trách nhiệm quản lý phần D của Tiêu đề IV của hành động an sinh xã 

hội. 

khấu trừ thuế thu nhập tiểu bang và liên bang 

Những tiền thất nghiệp của bạn là phaỉ đóng thuế. Bạn có thể chọn để đóng 
thuế thu nhập liên bang/hoặc tiểu bang lập tức khấu trừ từ tiền thất nghiệp  

hàng tuần của bạn. Xin điền phần liên quan đến khấu trừ thuế ờ UI Online, hoặc 
liên lạc Trung tâm TeleClaim. Bạn có thể được yêu cầu phải tra tiền thuế thu 
nhập liên bang và tiểu bang cho mỗi qúy. Cơ sở DUA sẽ gửi cho bạn một mẫu 

1099, vào khoảng ngày 31, tháng 1, sau một năm bạn đã lãnh tiền thất nghiệp. 

Lãnh tiền thất nghiệp của 
bạn 

Nếu đủ điêù kiện, bạn sẽ lãnh 

được số tiền thất nghiệp đầu tiên 
bằng “giấy check” trong 3 – 4 

tuần sau khi nộp đơn xin thất 
nghiệp. Sau đó,tất cả tiền thất 

nghiệp khác sẽ được trả vào 

ngân hàng cuả bạn hoặc qua 
một thẻ ngân hàng “Debit Card”.  

9-chữ số 

lộ trình 1-17 chữ số 

tài  khoản 

Số séc 
(Không cần 

bao gồm) 
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Bạn sẽ tự động nhận được một thẻ, trừ khi bạn yêu cầu gửi tiền trực tiếp vào 

ngân hàng cuả bạn. Bạn có thể yêu cầu cách thức lãnh tiền thất nghiệp của bạn 
bằng cách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến UI của bạn, hoặc liên lạc Trung 

tâm thất nghiệp. Bạn có 12 tháng rút số tiền từ ngày phân phối tiền thất nghiệp 
cho bạn. Nếu như bạn không rút tiền hoặc không kích hoạt thẻ ngân hàng “Debit 

card”, số tiền trong giấy “check” và số tiền được đặt ở trong tâm thẻ ngân hàng 

“Debit card” sẽ trả về qũy thất nghiệp. 

Làm thế nào để thiết lập, hủy bỏ hoặc thay đổi cách lãnh tiền thất 

nghiệp 

Bạn có thể thiết lập, thay đổi, hoặc hủy bỏ chuyển tiền trực tiếp bằng cách đăng 

nhập UI Online của bạn, hoặc bằng cách liên lạc vứi cơ sở DUA tại 617-626-6800 
hoặc  

1-877-626-6800, thiết lập hoặc thay đổi tiền chuyển trực tiếp, bạn sẽ được yêu 

cầu cung cấp số tuyến 9 chữ số định tuyến của nhà băng và số tài khoản ngân 
hàng của bạn. Xin đừng đánh “Số check” như check mẫu ở trên. Nếu bạn muốn 

tiền thất nghiệp UI của bạn chuyển vào tài khoản tiết kiệm của bạn, liên lạc với 
ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cho số định tuyến và tài khoản. 

Khi bạn đăng ký sử dụng chuyển tiền vào hăng hàng, chúng tôi yêu cầu cần 9 
ngày làm việc để xác nhân tài khoản từ ngày đăng ký tới ngàu số tiền thất 
nghiệp chuyển vào. 

Tìm hiểu phương thức lãnh tiền  

Gơỉ trực tiếp vào  

ngân hàng 

Tiền gửi vàoThẻ ngân hàng  

“Debit Card” DUA ® 

Với cách gơỉ trực tiếp, tiền 
thất nghiệp hàng tuần tự 
động gơỉ vào tài khoản hoặc 

tài khoản tiết kiệm. 

Trừ khi bạn chọn để được trực tiếp gơỉ vào tài 
khoản ngân hàng của bạn, nêú không, số tiền sẽ 
được gơỉ vàoThẻ ngân hàng “Debit Card” của 

DUA. 

Gơỉ trực tiếp cho phép bạn 
lấy tiền dễ dàng từ ngân 

hàng của bạn. 

Bạn có tấm MasterCard Debit Card, không cần lô 
lắng. Khi bạn được lãnh tiền thất nghiệp, số tiền 

sẽ được tự động gơỉ vào ngân hàng “Debit Card”. 

 
Sử dụng thẻ ngân hàng “Debit card” 
của cơ sở DUA    

Với thẻ ngân hàng DUA của bạn,bạn có 
thể sử dụng số tiền trên thẻ để mua hàng 
và nhận tiền. Bạn có thể nhận tiền mặt tại 
bất kỳ máy ATM hoặc ngân hàng có trưng 

bày biểu trưng MasterCard. Bạn có thể sử 
dụng thẻ tín dụng của bạn tại bất kỳ ngân 
hàng “Bank of America” hoặc máy ATM 
Allpoint miễn phí. 

MasterCard là một thương hiệu được đăng ký 
của MasterCard International Incorporated. 
Các thẻ tín dụng trả trước được ban hành bởi 
Bank of America, NA, theo giấy phép của 
MasterCard International Incorporated. 
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Tuy nhiên, bạn có thể phải trả phí dịch vụ nếu nó không phải là một ngân  

hàng “BankofAmerica” hoặc máy ATM Allpoint. Không có lệ phí tính vào thẻ tín 
dụng “Debit card” cho mua sắm nơi MasterCard được chấp nhận. 

Để tìm hiểu thêm về tiền gơỉi trực tiếp hoặc Thẻ tín dụng “Debit card” của cơ sở 
DUA, xin thăm viến trang mạng http://tinyurl.com/vietnamesedebitcard hoặc gọi 

số 1-855-898-7292. 

Để có đủ tiêu chuẩn lại cho các lợi ích 

Nếu nộp đơn xin trước kia đã bị từ chối vì hoàn cảnh nào đói liên hệ với sử mất 

việc làm, bạn có thể xin lại nếu bạn có những tiêu chuẩn như sau: 

 Được việc làm mới, đi làm ít nhất 8 tuần, và đã lãnh lương bằng hoặc 

cấp 8 lần tiền thất nghiệp môĩ tuần. 
 Nộp đơn xin mới hoặc yêu cầu thêm. Nếu năm lãnh lợi ích đã kết túc, 

bạn phải xin lại. Nêú bạn còn trong năm lợi ích, bạn chỉ phải mở lại hồ 

sơ của mình. 

Tuần chờ đợi 

Luật của Massachusetts đòi hỏi bạn phải mất một tuần thời gian chờ đợi sau khi 
nộp đơn xin tiền thất nghiệp UI. Tuần chờ đợi là tuần đầu tiên khi bạn yêu cầu 
tiền thất nghiệp UI và đáp ứng tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện. Thẩm chí 

bạn chỉ thất nghiệp một tuần, bạn phải yêu cầu trợ cấp cho tuần đó để đáp ứng 
yêu cầu tuần chờ đợi cho năm lợi tức của bạn. Bạn chỉ bị mất một tuần chờ đợi   

trong năm lợi tức của bạn, thẩm chí bạn không còn yêu cầu hoặc là bạn yêu cầu 

nhiều lần trong một năm lợi tức. 

Xin tiền thất nghiệp hàng tuần 

Sau khi nộp đơn xin tiền thất nghiệp, bạn phải yêu cầu mỗi tuần. Nếu bạn không 

yêu cầu một cách kịp thời, bạn có thể không lãnh được tiền thất nghiệp cho tuần 
đó. 

Bạn có hai lựa chọn thuận tiện để yêu cầu tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn: 

  √  Lên trang mạng www.mass.gov/dua và đăng nhập vào UI Online, taì khoản 

      của bạn. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ ngày nào trong tuần, giữà 6:00 giờ  

      sáng – 10:00 giờ chiều. 

 √   Liên lạc cơ sở DUA TeleCert tại 617-626-6338. Bạn có thể bất cứ ngày  
      nào trong tuần giữa 6:00 giờ sáng – 10:00 giờ chiều, xêm bảng trên trang  
      9 để biết thêm thông tin. 

Một khi bạn đã xin tiền thất nghiệp,bạn phải yêu cầu mỗi tuần trong thời gian đó 

nếu bạn đang thất nghiệp một phần hoặc toàn bộ. Chủ Nhật là ngày đầu tiên 
trong tuần mà bạn có thể yêu cầu tiền thất nghiệp cho tuần trước. Nếu bạn 

không yêu cầu trong hai tuần liên tiếp,bạn có thể mở lại yêu cầu bằng cách đăng 
nhập vào tài khoản UI Online của bạn, sử dụng xác nhận qua điện thoại 
(TeleCert),hoặc liên lạc Trung tâm TeleClaim. 

 

Field Code Changed

http://tinyurl.com/vietnamesedebitcard
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Khi yêu cầu tiền thất nghiệp bạn phải báo cáo lương (tổng số tiền lương trước 

thuế) và bất kỳ thu nhập trả cho bạn trong tuần đó. Bạn phải báo cáo tất cả tiền 
lương đã thu được trong tuần (Chủ nhật đến thứ bảy), ngay cả khi tiền chưa được 

lãnh. Nếu bạn báo cáo tiền lương tự làm chủ, báo cáo tiền lương (tổng số tiền 
lương sau đóng thuế ). Bạn phải báo cáo tất cả các thu nhập, ngoại trừ những số 

tiền an sinh xã hội. Các loại thu nhập phải được báo cáo, và có thể được trừ giảm 

từ những tiền thất nghiệp UI của bạn bao gồm là: tiền công, tiền lương nghỉ phép, 
tiền lương hưu, và số tiền được trả cho những ngày nghỉ chưa được dùng. 

Cơ sở DUA sử dụng nhiều phương pháp để xét tiền lương không được báo cáo. 
các luật quy định hình phạt đối với việc không trung thực báo cáo tiền lương và 

thu nhập khác. 

Nếu bạn đang sử dụng UI Online, bạn sẽ nhận được một màn ảnh xác nhận khi 

yêu cầu của bạn được hoàn tất. Nếu bạn đang sử dụng hệ thống TeleCert, bạn  

sẽ nghe thấy một thông báo xác nhận khi yêu cầu của bạn được hoàn tất. Hãy 
chắc chắn để chờ thông báo xác nhận trước khi rời khỏi một trong hai hệ thống. 

Bạn không nên yêu cầu tiền thất nghiệp trong lúc bạn đang ở ngoài nước Mỹ, 
các vùng lãnh thổ của Mỹ, Canada; bạn không đủ điều kiện cho trợ cấp trong lúc 
bạn đang ở ngoài nước Mỹ. 

Duy trì những tiền thất nghiệp  

1. Báo cáo tiền lương mà bạn kiếm được trong khi làm việc bán thời  

    gian và đồng thời lãnh tiền thất nghiệp  

Nếu bạn đi làm ban thời gian trong tuần và đồng thời yêu cầu tiền thất nghiệp,  
bạn vẫn có thể được lãnh tiền thất nghiệp nếu tổng số tiền lương trước thuế là ít 
hơn số tiền lãnh thất nghiệp hàng tuần. Bất kỳ số tiền lương nhiều hơn 1/3 số 
tiền thất nghiệp hàng tuần (còn được gọi là Thu nhập Bỏ qua) đều được khấu 

trừ từ số tiền lãnh hàng tuần đô la-cho-đô la. 

Nếu bạn đi làm toàn thời gian trong bất kỳ tuần nào, bạn sẽ được coi là làm việc 

“toàn thời gian”, bất kể tiền lương bạn kiếm được là bao nhiêu, và bạn sẽ không 
được hưởng tiền thất nghiệp cho tuần đó. Toàn thời gian thường là từ 35 tiếng 
đến 40 tiếng mỗi tuần. Bạn được xem là nhân viên toàn thời gian nếu lịch trình 

thông thường của bạn là toàn thời gian. 

Ví dụ tiếp theo mô tả cách tính toán tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn, sau khi 

trừ đi thu nhập bỏ qua. 
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Bước 1: Tính toán tiền lương sau khi khấu trừ 

Ví dụ: Nếu số tiền thất nghiệp hàng tuần là $ 270 và mức lương hàng tuần của 
bạn $120 

Số tiền thất nghiệp hàng tuần $270 

thu nhập Bỏ qua $90 (1/3 of $270 = $90) 

Số tiền lương hàng tuần $120 

Thu nhập nhiều hơn mức tối đa cho phép  $30 ($120 – $90 = $30) 

 

Bước 2: Tính toán tiền thất nghiệp hàng tuần 

Số tiền thất nghiệp hàng tuần     $270 

Trừ Thu nhập nhiều hơn mức tối đa cho phép     - $30 

  Số tiền thất nghiệp hàng tuần mới = $240 

Chú ý quan trọng: Tiền thất nghiệp sẽ không được trả nếu tiền lương/tiền trả 

nghỉ lễ bằng hoặc nhiều hơn số tiền lãnh thất nghiệp hàng tuần của bạn. Bạn yêu 
cầu phải báo cáo tất cả tiền lương, ngay cả khi số tiền lương không ảnh hưởng 

đến số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn. Nếu bạn nhận được thu nhập nhiều 

hơn số tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn, bạn phải nhập vào UI Online, sử dụng 
xác nhận qua điện thoại (TeleCert), hoặc liên lạc Trung tâmTeleClaim để mở lại 

yêu cầu môĩ tuần.  
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ứ
c
 v

ụ
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á

c
h

 th
ứ
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2. Tham dự một cuộc hội thảo trung tâm huấn nghiệp 

Bạn có thể được yêu cầu tham dự một cuộc hội thảo ở Massachusetts One-Stop 

Trung tâm hướng nghiệp để giúp bạn tìm một công việc. Mục tiêu chính của hội 
thảo là để kết nối bạn với các nguồn lực tìm kiếm công việc ở trung tâm huấn 

nghiệp One-Stop tại Massachusetts. Nếu bạn nhận được thư yêu cầu, bạn phải đi 
dự hội thảo. Nếu bạn không dự hội thảo theo yêu cầu, nó có trở ngaị trong sự 

chậm trễ lãnh tiền thất nghiệp hoặc mất tiền thất nghiệp của bạn trong tuần dự 

định bạn tham gia cho cuộc hợp. Hãy liên lạc với hệ thống lấy hẹn tại số 1-800-
653-5586, hoặc đến các trung tâm huấn nghiệp điạ phương lấy hẹn, khi bạn 

nhận được tin yêu cầu về cuộc hợp. 

3. Tham gia vào các hoạt động tìm việc 

Cơ sở thất nghiệp (DUA) Massachusetts yêu cầu tiêu chuẩn lãnh tiền thất 

nghiệp, bạn phải: 

  √ Cố gắng tìm việc làm ít nhất 3 lần mỗi tuần, tìm việc cách ngày, 

√ Giữ một bản sao của các hoạt động tìm kiếm việc làm. Nhớ mang theo cách  

     bằng chứng tìm công việc khi bạn đến trung tâm huấn nghiệp; 

√ Cung cấp cho nhân viên khi được hổi tới bằng chứng tìm công việc. 

Một mẫu được trình bày ở trang trước để giúp bạn theo dõi các hoạt động tìm 

kiếm công việc. Có thể bạn đã có hoạt động tìm việc nhiều lần, nhưng bạn chỉ 
cần liệt kê một hoạt động trên ba ngày khác nhau cho mỗi tuần. Nếu bạn cần 

thêm các bản sao, bạn có thể lên trang mạng www.mass.gov/dua/worksearch và 
in thêm, bạn cũng có thể đến Trung tâm huấn nghiệp địa phương của bạn và xin 
thêm các bản sao, hoặc bạn có tự in nhiều bản sao. 

Bạn được yêu cầu để đăng ký với một trung tâm huấn nghiệp. Để tìm một Trung 
tâm Hướng nghiệp địa phương, xin liên lạc số 1-877-US-2-JOBS, hoặc thăm 

viếng trang mạng www.mass.gov/careercenters. 

Nếu bạn thông thường có được việc làm thông qua một hội trường công đoàn, 
bạn được nên duy trì hoạt động với tổ chức lao động của bạn. Để duy trì hoạt 

động, bạn phải là thành viên có uy tín, và có đủ điều kiện được giới thiệu việc 
làm. Luật của Massachusetts đòi hỏi bạn phải ghi sự liên lạc với công đoàn về 
giao thiệp tìm công việc. 

Nếu tìm công việc của bạn được miễn bởi vì bạn có tin sẽ trở lại làm việc trong vòng 
28 ngày, bạn luôn sẵn sàng cho chủ nhân cũ của bạn khi có công việc và luôn cho 
họ biết cách liên lạc với bạn. 

Nếu bạn đang bị sa thải tạm thời bởi một công ty cũ; và không có một ngày xác 
định quay lại làm việc trong vòng 28 ngày, bạn phải luôn liên lạc với công ty cũ 

và tìm công việc với công ty khác. Sự liên hệ với công ty cũ của bạn không hoàn 

toàn làm thỏa mản cho tìm công việc, bạn vẫn phải tìm việc làm với các công ty 
khác những công ty đang cần mướn nhân viên làm việc cùng nghề với bạn. 

 

http://www.mass.gov/dua/worksearch
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Nếu bạn cư trú ngoài tiểu bang và bị khó khăn trong việc giao thông ở 

Massachusetts, bạn phải đăng ký làm việc với các dịch vụ việc làm tại tiểu bang  
của bạn. 

4. Có khả năng đi làm 

Bạn phải cụ thể có khả năng đi làm. Nếu bạn bị bệnh và không thể đi làm, bạn 
có thể không được lãnh tìên thất nghiệp cho tuần đó.  

5. Sẳn sàng đi làm 

Bạn phải sẵn sàng đi làm. Nếu bạn giới hạn số giờ mà bạn có thể đi làm, hoặc từ 
chối việc làm vì số tiền lương được trả, bạn có thể không được lãnh tiền thất 

nghiệp. 

 Liên lạc với cơ sở DUA nếu bạn ghi danh đi học 

 Đi học có thể ảnh hưởng đến điều kiện lãnh tiền thất nghiệp UI.  
 Bạn phải liên lạc với cơ sở DUA nếu bạn đang đi học, đăng ký học, hoặc  
 không còn tham gia chương trình đào tạo toàn giờ (Full Time), mà 
 chương trình này đã được chấp thuận bởi cơ sở DUA. 
 

 Lãnh tiền thất nghịêp khi bạn ở ngoài nước Mỹ 
 Bạn không đủ tư cách lãnh tiền trợ cấp khi bạn ở ngoài nước Mỹ, các 

 vùng thuộc địa của Mỹ hoặc Canada; bạn không nên xin yêu cầu tiền trợ 
 cấp vào lúc đó.   

6. Xét hoặc thay đổi tài liệu tài khoản của bạn 

Bạn phải liên lạc với cơ sở DUA càng sớm càng tốt nếu bạn thay đổi taì liệu cá 
nhân hay số liên lạc của bạn. Bạn có thể xét thông tin của bạn bằng cách đăng 

nhập vào tài khoản UI Online của bạn, hoặc bằng cách liên lạc với Trung tâm 
TeleClaim. 

5. Nộp đơn kháng cáo 

Nộp đơn kháng cáo một xác định ban đầu 

Nêú cơ sở DUA xác định bạn không đủ điêù kiện lãnh tiền thất nghiệp UI, bạn sẽ 

nhận được một tin bằng văn bản về không đủ điều kiện kèm với tài liệu cách 
thức về cách nộp đơn khiếu nại. Bạn phải nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 
ngày kể từ ngày gửi ra thông tin này. Có hai cách để nộp đơn kháng cáo, bạn có 
thể đăng nhập vào tài khoản UI Online của bạn và nộp đơn kháng cáo, hoặc bạn 
có thể viết một yêu cầu kháng cáo và gửi cho cơ sờ DUA. Kháng cáo chia ra 

nhiều cấp. Nếu bạn vẫn còn thất nghiệp trong khi chờ đợi một buổi điều trần, 
bạn phải tiếp tục yêu cầu tiền thất nghiệp mỗi tuần. Nếu xác định ban đầu của 
bạn được đảo ngược, bạn sẽ không nhận được tiền thất nghiệp cho những tuần 
mà bạn không yêu cầu tiền thất nghiệp. 

Buổi điều trần 

Nếu bạn kháng cáo một quyết định ban đầu bạn sẽ nhận được một giấy xác 
nhận kháng cáo bằng văn bản từ phòng điều trần. Khi phòng điều trần nhận 
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được đơn kháng cáo của bạn, họ sẽ sắp xếp một buổi điều trần và bạn sẽ nhận 

được một tin về ngày và giời dự. Buổi điều trần được tiến hành bởi gíam khảo 
xem xét, họ sẽ thi hành buổi điều trần tại văn phòng hoặc bằng điện thoại. Sau 

khi kết thúc buổi điều trần, các xem xét giám khảo sẽ lập mốt quyết định bằng 
văn bản dựa trên các tài liệu và thông tin trình bày tại buổi điều trần. 

Hội đồng quản trị khám xét lại 

Nếu bạn không đồng ý với quyết định cuả xem xét giám khảo, bạn có 30 ngày 
lịch từ ngày gửi ra thư quyết định này, và nộp đơn xin kháng cáo với Hội đồng 

quản trị xem xét lại. Bạn có thể khiếu nại với Hội đồng xem xét lại bằng cách 
điền đơn yêu cầu kháng cáo mà bạn sẽ nhận được hoặc bằng cách đăng nhập 

vào tài khoản UI Online của bạn. 

Trường hợp Hội đồng quản trị khám xét lại chấp nhận việc thưa kiện khám sét 
lại, quyết định mới sẽ được sử dụng tất cảt liệu vụ từ buổi điều trần trước kia, 

bao gồm tất cả taì liệu được thâu xuống trong buổi điều trần. Đôi khi, Hội đồng 
kám xét sẽ trả lại hồ sơ cho phòng điều trần giám khảo xem xét có cơ hỏi thu 

tập thêm tài liệu từ 2 bên. Khi Hội đồng khám xét lập ra quyết định, cách thức 

hướng dẫn sẽ gửi theo cho bạn khi bạn muốn nộp đơn kháng cáo đến tòa an. 

Trường hợp Hội đồng khám xét lại từ chối chấp nhận việc thưa kiện khám xét lại, 

trong trường hợp này, bạn có thể nộp đơn kháng cáo thẳng đến tòa án cuả 
quận. Để tìm hiểu thêm về Hội đồng kám xét lại, xin viến thăm 

www.mass.gov/dua/bor.  

Bạn có quyền có một đại diện  

Nếu bạn muốn có một đại diện tại bất kỳ cấp kháng cáo nào, điều quan trọng là 

bạn nên sắp xếp xự đại diện càng sớm càng tốt. Một đại lý ủy quyền của sự lựa 
chọn của bạn, chẳng hạn như một luật sư, hoặc người bênh vực, có thể đại diện 

cho bạn. Liên hệ với Hiệp hội luật sư địa phương hoặc một tổ chức vận động 

pháp lý để được hỗ trợ. Cơ sở DUA không thể đề nghị một đại diện cho bạn. Lệ 
phí cho các dịch vụ của một luật sư hoặc đại lý có liên quan đến cuộc kháng cáo 

với phòng điều Trần hoặc với Hội đồng khám xét phải được sự đồng ý bởi cơ sở 
DUA trước khi được trả số tiền.  

Sự yêu cầu được chấp thuận về lệ phí liên quan đến các dịch vụ tại một trong 

các cấp kháng cáo sau đây nên được chuyển đến như sau:  

 Mức điều trần Dịch vụ cho Hội đồng khám xét   

DUA Director’s suite, 3rd Floor 
Fee Approval Requests 
19 Staniford Street Boston, MA  02114 
hoặc email: Section37fee@state.ma.us 

Department of Unemployment 
Assistance 
Board of Review, 4th Floor 
19 Staniford Street Boston, MA  02114 
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6. Trả tiền thất nghiệp quá nhiều 

Những gì sẽ xảy ra nếu bạn lãnh hơn số tiền mà bạn được 
hưởng?  

Số tiền trả lố xảy ra nếu bạn được lãnh tiền thất nghiệp UI và cơ sở 
DUA sau đó xác định rằng bạn không có đủ điều kiện để lãnh số tiền này. Ngay 

cả khi sự trả lố không phải là sai lầm của bạn, bạn sẽ được yêu cầu hoàn trả số 
tiền thất nghiệp mà bạn đã lãnh. Nếu bạn trong tình trạng trả lối, bạn sẽ nhận 
được một “tin báo cáo xác định mới về ự không đủ điều kiện”. Báo cáo này sẽ 
giải thích lý do và những phát hiện về số tiền, số tuần đã trả lố, và những hình 
phạt gì sẽ xẩy ra trong tương lai.   

Nếu bạn được xác định “có sai lầm" đối với sự trả lố tiền thất nghiệp, bạn sẽ 
nhận được một "Thông báo tìm kiếm điều sai lầm”. bạn sẽ phải trả tiền phạt 
theo ty lệ là 1% mỗi tháng, ngoài số tiền trả lố. Ngoài ra, bạn có thể không thể 

lãnh tiền thất nghiệp trong tương lai bù cho những tuần bạn đã sai lầm. 

Nếu bạn tin rằng bạn không bị trả lố, hoặc số tiền trả lố là không chính xác, bạn 

có thể nộp đơn kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi ra báo tin xác định 
mới về không đủ điều kiện. Khi nộp đơn kháng cáo, bạn phải thực hiện theo tài 
liệu hướng dẫn đi kèm với thông báo xác định mới. 

Trả nợ 

Nếu bạn không trả laị số tiền trả lố, cơ sở DUA có thể ngăn cản số tiền hoàn 
thuế của tiểu bang Massachusetts và của liên bang, và khấu trừ số tiền trả lố 

hàng tuần đã được yêu cầu bạn phaỉ trả lại đến khi số tiền trả lố được hoàn trả 
hết. 

Tùy chọn hoàn trả sô tiềnTrả lố 

Trên UI Online Bằng ngân phiếu hoặc ngân phiếu cá nhân 

Sử dụng tài khoản UI Online 
của bạn, bạn sẽ có thể chọn 

các tùy chọn cho phép bạn 

trả bằng ngân phiếu hoặc 
tài khoản tiết kiệm. 

Gửi ngân phiếu hoặc ngân phiếu cá nhân (đừng 
gửi tiền mặt) đến:  

Massachusetts Department of Unemployment 

Assistance,  
Attention: Benefits Collection Department 

19 Staniford Street, Boston, MA 02114 

 

Để đảm bảo ghi đúng vào sở sách của bạn, xin bao gồm mã số UI của 
bạn(Claimant ID) trên tấm check hoặc lệnh phiếu. Nếu bạn không thể hoàn trả 
tất cả số tiền trả lố trong một lúc, bạn có thể yêu cầu một kế hoạch trả nợ, hoặc 
điền một “Yêu cầu cho miễn nợ” bằng cách đăng nhập vào tài khoản UI Online 
của bạn hoặc liên hệ với trung tâm TeleClaim. 
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Phát hiện gian lận và báo cáo 

Luật quy định hình phạt đối với việc không trung thực báo cáo tiền thu nhập và 

công việc làm khi nộp đơn xin tiền thất nghiệp, hoặc yêu cầu tiền thất nghiệp. 
Cơ sở DUA sử dụng nhiều cách thức để ngăn chặn và phát hiện gian lận để lãnh 

được tiền thất nghiệp, bao gồm cả: 

  √  Trong báo cáo nhân viên mới của các công ty 

  √  So sánh với tiền lương của bên công ty   

  √  Lời khai thưa qua điện thoại, thư, fax, thư điện, hoặc biểu mẫu trên mạng   

  √  So sánh với các hồ sơ từ cơ quan nhà nước và liên bang khác, trong đó có   

      Cơ sở An Sinh Xã Hội, Bộ phận cải chính, và các cơ quan khác 

Bạn có thể sử dụng một trong những phương pháp sau đây để thưa những cá 
nhân gian lận lãnh tiền thất nghiệp UI, hoặc công ty không báo cáo tiền lương 
cúa các nhân viên. 

√  Điền một Mẫu Đơn gian lận Khiếu Nại taị trang mạng   
      www.mass.gov/dua/fraud  

  √  Liên lạc đường dây nóng Gian lận: 1-800-354-9927, hoặc fax: 1-617-723-   
      5312 

  √  Thư điện tử: uifraud@detma.org  

  √  Viết thư cho: UI Program Integrity, P.O. Box 8610, 
Boston, MA 02114 

7. Các chương trình thất nghiệp khác  

Chương trình cơ hội đào tạo 

Nếu bạn cần phải có được những kỹ năng mới để đi làm lại, bạn có thể đủ điều 
kiện cho chương trình Cơ hội đào tạo (TOP), trong khi đi học chương trình đaò tạo 

toàn thời gian, chương trình đã được chấp thuận. TOP cho phép cơ sở DUA miễn 

hoạt động tìm việc làm nếu bạn đáp ứng một số tiêu chuẩn. 

 Nếu bạn có đủ điều kiện, bạn sẽ tiếp tục lãnh tiền thất nghiệp UI trong khi học 

tập đào tạo. Ngoài ra, TOP sẽ cho phép bạn lãnh thêm 26 tuần tiền thất nghiệp 
(Tiền bôì dưỡng trong gian đoạn mở rộng) khi đi học toàn thời gian. Xin lưu ý rằng 

cơ sở DUA không trả tiền học phí cho học tập. 

Nếu bạn đang xin tiền thất nghiệp cho thời gian mở rộng và yêu cầu được miễn 

hoạt động tìm việc làm, bạn cần phải: 

√  Tìm lớp đào tạo phê duyệt sẽ giúp bạn chuẩn bị cho công việc đồi 

      hoỉ ở thị trường hiện nay. Tìm sự giúp đỡ tại bất kỳ trung tâm huấn  
      nghiệp One-Stop, hoặc sự dọng JobQuest cho chương trình đào tạo tại  

      traing mạng www.mass.gov/jobquest.  

 

 

http://www.mass.gov/dua/fraud
http://www.mass.gov/jobquest
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  √  Điền và nộp đơn xin cho Chương trình cơ hội đào tạo TOP. Bạn phải  

      nộp đơn xin trong tuần đầu tiên của 20 tuần mà bạn lãnh tiền thất nghiệp. 

Để biết thêm thông tin về chương trình TOP, hoặc bạn muốn biết thêm làm thế 

nào để nộp đơn xin, xin vui lòng lên trang mạng www.mass.gov/dua/training, 
liên lạc Trung tâm TeleClaim, hoặc thăm viến Trung tâm huấn nghiệp One-Stop. 

Xin lưu ý rằng một phần của đơn xin phải được đìên bởi trường học của bạn. 

Trung tâm huấn nghiệp Massachusetts 

Các trung tâm huấn nghiệp One-Stop nằm trong hệ thống 

Massachusettes, vị trí thuận tiện trên toàn tiểu bang. Các trung 
tâm huấn nghiệp One-Stop cung cấp dịch vụ kiếm việc cho phép 

bạn để tìm công việc trong một môi trường thoải mái. Nhân viên 
Trung tâm huấn nghiệp cam kết giúp bạn tìm được việc làm. 

Các trung tâm huấn nghiệp One-Stop cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí cho mối 

khách hàng, bao gồm: 

√  Hỗ trợ tìm việc làm 
√   Lập một kế hoạch nghề nghiệp 

√  Các thiết bị để giúp bạn tìm công việc một cách hiệu lực hơn 

√  Cuộc hội thảo về phương pháp tìm kiếm công việc bao gồm học hởi cách  
      thức phỏng vấn,kết nối trên mạng, và cách viết lý lịch nghề nghiệp 

  √  Học dùng máy tính   

√  Cơ hội gặp mặt với các công ty đang chuẩn bị mướn công nhân thông qua  
      hội chợ công việc, danh sách công việc đang cần người, công việc nhờ cậy  
      vào sự giới thiệu 

  √  Dự kiện và số liệu thống kê về thị trường việc làm trên toàn tiểu bang và địa  

       phương   

  √  Thiết bị để giúp bạn tìm thấy những cơ hội đào tạo chính xác 

√  Dùng các thiết bị trong văn phòng: Danh sách công việc đang cần người,sổ  
      ghi danh của các công ty, sự dụng internet, điện thoại, máy fax, máy  

      photocopy  

Giờ mở cửa của các trung tâm đều khác nhau. Để tìm một Trung tâm Huấn 
nghiệp điạ phương, hãy xem danh sách ở mặt sau của hướng dẫn này, hoặc liên 

lạc số 1-877-US-2-JOBS hoặc lên trang mạng www.mass.gov/careercenters.  
 
8. Câu hỏi thường gặp 

1. Tôi đã nhận được số tiền khi bị sa thải từ công việc. Tôi có thể đồng  
    thời yêu cầu tiền thất nghiệp không? 

Trong trường hợp này, bạn không thể yêu cầu tiền thất nghiệp cho cùng một 

tuần. Bạn không đủ tiêu chuẩn lãnh tiền thất nghiệp vì bạn được trả tiền khi bị 
sa thải từ công việc, năm hưởng thất nghiệp của bạn sẽ được keó dài cho số 

tuần mà bạn không đủ tư cách lãnh tiền thất nghiệp vì đã được lãnh tiền thôi 

http://www.mass.gov/dua/training
http://www.mass.gov/careercenters
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việc. Nếu tiền thôi việc của bạn được dựa trên sự giải ước với công ty tất cả yêu 

cầu bôì thường trong tương lai, bạn có thể nhận được tiền thất nghiệp UI cho 
những tuần mà bạn lãnh tiền thôi việc. 

2. Khi tôi Lãnh tiền An sinh xã hội, tiền cấp dưỡng, tiền hưu trí có ảnh  

    hưởng đến tiền thất nghiệp không? 

Tiền an sinh xã hội hưu trí sẽ không ảnh hưởng đến tiền thất nghiệp hàng tuần. 

Nhưng tiền thất nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng bơỉ tiền cấp dưỡng, xin liêc 
lạc với cơ sở DUA nếu bạn lãnh tiền cấp dưỡng.  

3. Giờ làm việc của tôi đã được giảm. Tôi có đủ điều kiện để yêu cầu  

    tiền thất nghiệp không? 

Nếu giờ làm việc cuả bạn bị giảm, bạn có thể được yêu cầu tiền thất nghiệp. Bạn 

có thể lãnh đủ số tiền thất nghiệp cho tuần không có đi làm hoặc lãnh một phần 
tiền thất nghiệp khi giờ làm bị giảm. Nói chung, giờ làm phải bị giảm it nhất là 

1/3 giở làm thông thường của bạn để lãnh được tiền thất nghiệp tối thiệu. Thật 
sự đủ điều kiện của bạn không thể được xác định cho đến khi bạn nộp đơn xin 
tiền thất nghiệp. 

4. Làm việc bán thời gian ảnh hưởng đến tiền thất nghiệp của tôi như  
    thế nào? 

Bạn phải báo cáo tổng số tiền lương của bạn trước thuế (cũng được gọi là lương 
gộp của bạn) trong các tuần mà bạn đi làm, bất kể khi nào số tiền lương sẽ được 

trả cho bạn. Lương gộp của bạn phải được báo cáo khi yêu cầu tiền thất nghiệp 

hàng tuần. Số lương tnhiều hơn 1/3 số tiền thất nghiệp hàng tuần sẽ ảnh hưởng 
tiền thất nghiệp đô la-cho-đô la.  

5. Nếu tôi có một hợp đồng công việc trọn thời gian sau khi nộp đơn xin  
    tiền thất nghiệp UI, tôi sẽ có thể được lãnh tiền thất nghiệp UI sau      

    khi hợp đồng kết thúc không? 

Nếu hợp đồng công việc của bạn kết thúc trước ngày hết hạn năm lơị tức thất 
nghiệp của bạn (1 năm sau khi bạn nộp đơn xin tiền thất nghiệp),bạn có thể mở   

lại yêu cầu của bạn trước ngày hết hạn năm lợi tức thất nghiệp. Nếu năm lợi tức 
thất nghiệp của bạn hết hạn trong khi bạn đang đi làm, bạn phải nộp đơn xin 
thất nghiệp một lần nữa, và một xác định mới sẽ được dự trên những việc làm 
mới. 

6. Nếu tôi rời khỏi công ty hiện tại của tôi cho một công việc khác, và bị  

    sa thải ngay sau khi gia nhập công ty mới, tôi sẽ có thể lãnh tiền thất  
    nghiệp không? 

Nếu bạn bị sa thải từ công ty mới của bạn và xin tiền thất nghiệp, bạn sẽ được 
yêu cầu nộp một danh sách các công ty mà bạn làm việc trong suốt 15 tháng 

qua. Sự đủ điều kiện sẽ được xác định dựa trên công việc gần đây nhất, và 

những công việc và số tiền lương với các công ty trong suốt 12 đến 15 tháng 
qua trước khi bạn nộp đơn xin tiền thất nghiệp. 
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7. Tôi đang trong quá trình bắt đầu một kinh doanh mới như một người  

    chủ duy nhất nhưng không có bất kỳ dự đoán thu nhập từ kinh  
    doanh này trong một vài tháng. Tôi hiện đang nhận tiền thất nghiệp  

    UI. Đó sẽ ảnh hưởng đến đủ điều kiện và lợi tức của tôi không? 

Đẻ đủ điều kiện cho lợi tức UI được dựa trên một số yếu tố. Trong số yêú tố này 

là đòi hỏi bạn phải có thể đi làm, sẵn sàng đi làm, và hoạt động tìm kiếm việc 

làm. Nếu bạn không còn có sẵn cho công việc khác hoặc tìm kiếm cho công việc 
vì sự đòi hỏi kinh doanh của riêng bạn, bạn có thể không được lãnh tiền thất 

nghiệp. 

8. Tôi đã làm việc ở tiểu bang khác. Tôi nộp đơn xin tiền thất nghiệp ở  

    đâu? 

Nếu bạn chỉ làm việc trong một tiểu bang khác, bạn sẽ cần phải nộp đơn yêu cầu 
của bạn với tiểu bang đó. 

9. Tôi bị sa thải hai lần trong một năm. Tôi có thể nộp đơn xin tiền thất  
    nghiệp hai lần không? 

Khi bạn xin lợi tức thất nghiệp,hồ sơ sẽ có thể dùng cho nguyên năm. Bạn có thể 
yêu cầu mở lại và đóng trong năm đó tùy thuộc vào công việc và tình trạng sẵn 

sàng cuả bạn. Bạn có thể yêu cầu cho đến khi không còn tiền hoặc là cho đến 

khi năm lợi tức kết thúc. 

10. Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ. Tôi có đủ điều kiện xin tiền thất  
      nghiệp không? 

Bạn phải trình bày cho chúng tôi thấy làbạn được ủy quyền hợp pháp để làm 
việc tại Hoa Kỳ để lãnh tiền thất nghiệp UI. 

11. Tôi cần phải đi du lịch một tuần trong thời gian yêu cầu tiền thất  

      nghiệp. Tôi nên làm thế nào? 

Nếu bạn không sẵn sàng và không thể tìm công việc, bạn không nên yêu cầu 
tiền thất nghiệp cho tuần đó. Khi bạn sẵn sàng, bạn có thể yêu cầu tiền thất 

nghiệp cho các tuần tiếp theo.  

12. Tôi nhận được tiền trả cho thất nghiệp, nhưng tôi vẫn có 1 vấn đề 

về sự đủ tiêu chuẩn để lãnh tiền hay không. Tạo sao tôi được trả tiền? 

Đôi khi tiền thất nghiệp được tra trước khi kết qủa quyết định được duyết, nếu 
chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn kịp thời. Chương trình “UI” luôn 

luôn có thể đồi hỏi bạn hòan trả số tiền thất nghiệp nếu chúng tôi về sau pháp 
hiển rằng bạn không đủ tiêu chuần để hưởng số tiền. 

13. Tại sao tôi được trả cho vài tuần nhưng không 1 số tuần khác? 

Đôi khi, có hơn 1 vấn đề về tiêu chuẩn cần phải xem xét, hoặc có 1 vấn đề có 
thể anh hưởng hơn 1 tuần, tiền trả chưa chắc trả cùng 1 lúc. 
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14. Tôi có phải đóng thuế với số tiền thất nghiệp của tôi không? 

Vâng. Bạn có trách nhiệm nộp thuế thu nhập liên bang và tiểu bang về số tiền 
thất nghiệp của bạn. Cơ sở DUA không tự động khấu trừ thuế. Khi bạn nộp đơn 

xin, bạn có thể yêu cầu thuế thu nhập liên bang và/hoặc tiểu bang tự động  
được khấu trừ từ tiền thất nghiệp hàng tuần của bạn. Thuế thu nhập liên bang 

được thua 10%, và thuế thu nhập nhà nước được thua 5.1% 

15. Tôi có cần phải tiếp tục trả tiền hỗ trợ nuôi con trong khi nhận tiền  
      thất nghiệp UI?     

Nếu cơ sở DUA được khuyên bởi “Department Of Revenue” bạn phài nuôi trẻ em 
bởi lệnh của tòa án, số tiền nuôi trẻ em sẽ được trừ từ tiền thất nghiệp của bạn. 

16. Vợ tôi và tôi, cả hai đã được bị sa thải cùng một lúc. Ai nên cộng tên  
      trẻ em khi xin tiền thất nghiệp? 

Bạn không thể cả hai đều yêu cầu tiền trợ cấp phụ thuộc. Vợ hoặc chồng; ai có 

trách nghiệm phần nhiều về taì chánh đối với các trẻ em sẽ được hưởng tiền phụ 
thuộc. Bạn sẽ cần số an sinh xã hội của các trẻ em,và ngày tháng năm sinh khi 

bạn nộp đơn xin tiền thất nghiệp. 

17. Nếu công ty của tôi tranh chấp yêu cầu của tôi? 

Một quyết định đủ điều kiện ban đầu sẽ được lập ra dựa trên những lời kể cuả bạn   

và công ty. Nếu bạn có đủ điều kiện, bạn sẽ được lãnh tiền thất nghiệp, trừ khi    

sau quá trình kháng cáo, khám xét cho thất bạn không đủ điều kiện lãnh tiền thất 

nghiệp, lúc đó bạn phải trả lại số tiền đã lãnh. 

18. Khi tôi tiền thất nghiệp cuả tôi bị lãnh hết, tôi phải làm thế nào? 

UI là một chương trình lợi tức tạm thời. Điều quan trọng là bạn bắt đầu tìm   
việc làm ngay lập tức, và duy trì hoạt động tìm việc làm, trong khi lãnh tiền thất 

nghiệp UI. Trung tâm Huấn nghiệp One-Stop ở đây để giúp bạn. Bạn nên tận 
dụng thiết bị của nhiều dịch vụ được cung cấp bởi các trung tâm huấn nghiệp để     
tìm công việc mới. Mặc dù bạn không còn được lãnh tiền thất nghiệp UI, bạn có 
thể được sự giúp từ các cơ quan khác của tiểu bang Massachusetts. Liên lạc số 
211 hoặc đến www.mass211help.org để biết thêm thông tin. 

19. Cơ sở DUA có thể giúp tôi tìm việc làm không? 

Sự giúp tìm công việc có tại trung tâm huấn nghiệp One-Stop trên khắp tiểu 
bang Massachusetts. Bạn có thể học những kỹ năng tìm kiếm công việc mới, tìm 

ra những chương trình huấn luyện, và tìm kiếm cơ hội việc làm hiện thời thông 
qua nhiều phương sách khác nhau. Đăng ký nghê buổi hội thảo tạiTrung tâm 

huấn nghiệp để tìm hiểu về sự đa dạng của các dịch vụ có sẵn để giúp bạn tìm 

kiếm công việc của bạn hoặc truy cập vào các trang web 
www.mass.gov/careercenters. 

 

 

http://www.mass.gov/careercenters
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20. Có những dịch vụ đặc biệt cho cựu chiến binh không? 

Các chuyên gia của cựu chiến binh được đặt tại Trung tâm Hướng nghiệp  

One-Stop. Họ sẵn sàng giúp đỡ Cựu chiến binh tổ chức tìm kiếm công việc của 
họ, thiết kế một kế hoạch làm việc cá nhân, đánh bóng kỹ năng tìm kiếm việc 

làm, phát triển các khách hàng tiềm năng công việc. Dịch vụ cựu chiến binh 
được tuỳ chỉnh cho đáp ứng nhu cầu của Cựu chiến binh. 

21. Làm thế nào để thay đổi mã PIN hoặc mật khẩu của tôi? 

Để thay đổi mã PIN của bạn để truy cập vào TeleCert, liên lạc 617-626-6943. Để 

thay đổi mật khẩu của bạn cho UI online, chỉ cần chọn “Quên mật khẩu” tùy 
chọn, trả lời các câu hỏi bảo mật, và chọn một mật khẩu mới. 

22. Tôi vừa nhận được công việc trọn thời gian. Làm thế nào để đóng  

      yêu cầu thất nghiệp cuả tôi? 

Nếu bạn muốn đóng yêu cầu của bạn, ngừng yêu cầu tiền thất nghiệp. Khi 

không yêu cầu, yêu cầu của bạn sẽ tự động đóng. 

23. Tôi đang du lịch ở ngòai nước Mỹ, tôi nên yêu cầu xin Tiền thất  

      nghiệp môĩ tuần không? 

Bạn không đủ tư cách lãnh tiền trợ cấp khi bạn ở ngoài nước Mỹ, các vùng thuộc 
địa của Mỹ hoặc Canada; bạn không nên xin yêu cầu tiền 
trợ cấp vào lúc đó.  

9. Bản chú giải thuật ngữ UI

Cơ bản Thời gian thay thế 

Tố tiền lương trả hoàn thành trong ba quý lịch gần nhất,cộng với thời gian đã 

hoàn thành trong qúy cuối cùng và ngày hiệu lực của yêu cầu. Nếu bạn không 
đủ điều kiện cho giai đoạn cơ bản chính, và sẽ có đủ điều kiện khi dùng cơ bản 
thay thế, DUA sẽ tự động sử dụng phương pháp này để xác định lợi tức của bạn. 

Ngoài ra, bạn có thể chọn để dùng cơ sở thay thế nếu bạn cung cấp tài liệu đáng 
tin cậy cho thấy rằng số tiền thất nghiếp tối đa của bạn sẽ được tăng thêm ít 

nhất là 10%. 

Kháng cáo 

Yêu cầu một buổi điều trần hoặc nhận xét về một quyết định. Kháng cáo có thể 

đặt câu hỏi về đủ điều kiện lãnh tiền thất nghiệp UI, hoặc số tiền mà bạn đang 
được lãnh. 

Số Lương trung bình mỗi tuần 

Một công thức được thành lập theo pháp luật dựa trên tổng số tiền lương trong 
giai đoạn cơ bản. 

Số tiền thất nghiệp tôí đa  

Tổng số tiền thất nghiệp mà bạn đang có khả năng lãnh được trong một năm lợi 

tức nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện khác của pháp luật. 
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Chu kỳ chính 

Giai đoạn 52 tuần, trước khi bắt đầu một năm lợi tức.  

Năm phúc lợi 

52 tuần sau ngày đơn xin thất nghiệp bắt đầu.    

Thời hạn của lợi tức 

Số lượng tối đa của tuần mà bạn có thể lãnh tiền thất nghiệp. Số này được xác 
định bằng cách chia số tiền thất nghiệp tốii đa bằng số tiền thất nghiệp hàng 
tuần của bạn. Số lượng tốii đa của tuần người xin có thể lãnh thất nghiệp đầy đủ 

là 30 tuần. Nó được giới hạn ở mức 26 tuần với chương trình trả thêm. 

Thu nhập/Số lương 

Tiền kiếm được trong năm lợi tức. 

Ngày tiền thất nghiệp bắt đầu 

Đây là ngày bắt đầu yêu cầu của bạn. Đây là ngày chủ nhật trong tuần lịch mà 
bạn xin tiền thất nghiệp. 

Vấn đề 

Câu hỏi về tiêu chuẩn lãnh tiền thất nghiệp. 

Tiền thất nghiệp tối đa 

Số tiền tối đa mà bạn có thể lãnh được trong một năm.  

Điều kiện tiền tệ 

Bạn đủ điều kiện dựa trên tiền lương và/hoặc thời gian bạn đi làm trong chu kỳ 

chính. 

Trả lố/trả qúa nhiều 

Số tiền thất nghiệp trả vượt quá số tiền thất nghiệp bạn được hưởng theo luật.  

Lãnh 1 phần tiền thất nghiệp   

Tiền thất nghiệp ít hơn toàn số tiền thất nghiệp hàng tuần, bởi vì số tiền lương bị 

giảm vì giờ làm bị giảm. 

Thất nghiệp từng phần  

Giờ làm việc ít hơn giờ làm bình thường của bạn, hoặc việc làm cung cấp thu 
nhập ít hơn số tiền bình thường trả cho một tuần làm việc toàn thời gian. 

Số nhận dạng cá nhân (PIN) 

Chữ ký điện tử cho phép bạn truy cập thông tin về yêu cầu của bạn. 

Chu kỳ chính 

4 quý lịch đã hoàn thành trọn vẹn cuối cùng ngay trước ngày xin thất nghiệp bắt 
đầu. Yêu Cầu này dựa trên tiền lương đã kiến được trong chu kỳ này. 
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Lý do mất việc làm 

Lý do bạn bị thất nghiệp. 

Số An Sinh Xã Hội (SSN) 

Định danh duy nhất để xử lý yêu cầu bồi thường lợi ích. DUA được yêu cầu của 
Liên bang Thuế Vụ (IRS) Mã năm 1954, được sửa đổi vào 26 USC 85; 6011 (a), 
6050 (b), 6109 (a) yêu cầu số An Sinh Xã Hội trong yêu cầu xử lý lợi ích. 

TeleCert 

Phương pháp dùng điện thoại để yêu cầu trợ cấp hàng tuần. TeleCert có sẵn 

bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Quang Đông. 

Thất nghiệp tron vẹn 

Một tuần, trong đó bạn không công việc và không lương, hoặc làm việc ít hơn trọn 
thời gian và kiếm tiền không nhiều hơn so với thu nhập cho phép theo pháp luật 

UI cuả tiểu bang. 

Chương trình Cơ hội đào tạo 

Chương trình cho phép bạn trình một kế hoạch đào tạo nghề, nghiên cứu này sẽ 

làm tăng cơ hội của bạn trở lại làm việc. 

Tiền lương 

Tất cả các số tiền nhận được từ một chủ nhân, bao gồm tiền lương, tiền thưởng, 

ăn and buồng. 

Giai đoạn chờ đợi 

Tuần đầu tiên khi thất nghiệp mà bạn không nhận được tiền là gọi gian đoạn 
chờ đợi.   

Số tiền thất nghiệp hàng tuần  

Trợ cấp tiền tệ, bao gồm bất kỳ trợ cấp cho người phụ thuộc, bạn có đủ điều 

kiện để nhận được mỗi tuần. Tối đa tương đương với 50% tiền lương trung bình 

hàng tuần của bạn. 
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10. Hướng dẫn tham khaỏ nhanh chống 

Nếu bạn cần: bạn nên: 

Nộp đơn khiếu nại 

Đăng nhập vào UI Online tại  
www.mass.gov.dua hoặc liên lạc 1-877-
626-6800 từ mã vùng 351, 413, 508, 774, 

hoặc 978, hoặc gọi 1-617-626-6800 từ bất 
kỳ khác mã vùng. 
 
* Phuc vụ này có thể sử dụng qua  
“Telecert”: 1-617-626-6338 

Yêu cầu/thay đổi thu nhập khấu 

trừ thuế từ chi trả UI của bạn 

Mở lại yêu cầu của bạn* 

Thay đổi địa chỉ của bạn 

Thay đổi phương thức thanh 

toán*  

Cộng thêm con gái 

Yêu cầu mẫu đơn 1099G 

Thay đổi phương pháp lãnh tiền 

Yêu cầu tiền thất nghiệp hàng 
tuần 

Đăng nhập vào UI Online tại 

www.mass.gov/dua hoặc liên lạc TeleCert 
tại 617-626-6338 (tiếng Anh và tiếng Tây 

Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Quảng 

Đông) 7 ngày trong tuần từ 6:00 giờ sang 
đến 10:00 giờ chièu 

Xác nhận tình trạng chi trả UI 

của bạn 

Đăng nhập vào UI Online tại 

www.mass.gov/dua hoặc liên lạc đường 
dây Tình trạng thanh toán tại  

617-626-6563 

Đổi số PIN 

Liên lạc đường dây dịch vụ PIN tại  

617-626-6943, 7 ngày một tuần 6:00 giờ 

sang - 10:00 giờ chiều.  

Đối với các câu hỏi liên quan đến 
số tiền khấu trừ hỗ trợ trẻ em 

Liên lạc đường dây hỗ trợ trẻ em ở  
617-626-6393 

Nhận tin về hỗ trợ bảo hiểm sức 
khoẻ hoặc xin cho chương trình 
MA Health Connector 

Đăng nhập vào 

www.MAHealthconnector.org 

báo cáo gian lận 

Điền một mẫu gian lận Online DUA đường 
dây nóng khiếu nại tại 
www.mass.gov/dua/fraud hoặc gọi đường 

dây nóng Gian lận 1-800-354-9927 
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Nộp đơn cho lớp học đào tạo đã 
được phê duyệt 

Đăng nhập vào www.mass.gov/dua/training 

hoặc đi đến một trung tâm huấn nghiệp 
One-Stop 

Nhận thông tin về một kháng cáo 

lên Cục Điều Trần 

Liên hệ với Văn phòng ĐiềuTrần tại số: 

- Boston: 1-617-626-5200 
- Lawrence: 1-978-738-4400 
- Brockton: 1-508-894-4777 
- Springfield: 1-413-452-4700 

Nhận thông tin liên quan đến Hội 
đồng kháng cáo  

Đăng nhập vào www.mass.gov/dua/bor 
hoặc liên lạc 617-626-6400 

Tìm một Trung tâm Huấn nghiệp 
gần bạn 

Đăng nhập vào 
www.mass.gov/careercenters  

Hoặc liên lạc 1-877-US2-JOBS 

Cần hỗ trợ thính giác Xin gọi số 1-800-439-0183 hoặc 711 

xác minh tình trạng thất nghiệp Xin gọi số 617-626-6425 
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